CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON – TẾT TRUNG THU
Thời gian thực hiện: 3 tuần

 (Từ ngày 07/9/2026 đến ngày 25/9/2026)
	Mục tiêu giáo dục

	Nội dung giáo dục
	Hoạt động giáo dục
	Điều chỉnh bổ sung

	TT
	Mục Tiêu
	
	
	

	1. Lĩnh vực phát triển thể chất

	a, Phát triển vận động

	1
	- Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.


	- Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Tay:

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên, (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).

- Lưng, bụng, lườn:

+ Nghiêng người sang trái, sang phải. 

- Chân:

+ Nhún chân.
	* Hoạt động học
TD tập bài tập PT chung

- Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Tay:

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên, (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).

- Lưng, bụng, lườn:

+ Nghiêng người sang trái, sang phải. 

- Chân:

+ Nhún chân.

* Hoạt động chơi: Thể dục sáng (Tập kết hợp bài trường chúng cháu là trường mầm non)
	

	2
	- Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Đi bằng gót chân
	+ Đi bằng gót chân.
+ Bò chui qua cổng

+ Ném xa bằng 1 tay

	* Hoạt động học

+ Đi bằng gót chân.
+ Bò chui qua cổng (Bài học 5E)
+ Ném xa bằng 1 tay
 Trò chơi mới: Cắm cờ
* Hoạt động chơi
 Chơi trong khu vui chơi vận động….
	

	4
	- Trẻ phối hợp tay- mắt trong vận động: 

Tung bắt bóng với người đối diện (cô / bạn): bắt được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 3 m).

- Ném trúng đích đứng (xa 1,5 m x cao 1,2 m).

- Tự đập bắt bóng được 4 - 5 lần liên tiếp.
	
	
	

	5
	- Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong hực hiện bài tập

Tổng hợp: Bò chui qua cổng
	
	
	

	b. Giáo dục dinh đưỡng và sức khỏe

	12
	- Trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 
	- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn: Cầm thìa xúc ăn tay phải, tay trái giữ bát.
- Trẻ học cách ăn uống lành mạnh và quy tắc, hành vi lịch sự khi ăn uống
	*Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
+ Thực hiện một số quy tắc, hành vi lịch sự khi ăn uống như:  mời cô, mời bạn; ăn từ tốn, nhai kĩ. 
TCTV: Con mời cô ăn cơm; tôi mời các bạn ăn cơm

+ Trẻ biết trò chuyện về cách ăn uống đảm bảo vệ sinh

+Trong khi ăn tự cầm bát, thìa xúc cơm gọn gàng. 
*Hoạt động chơi

- Góc phân vai: Chơi gia đình nấu ăn.
	

	13
	- Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống
	
	
	

	17
	- Trẻ biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở:

 + Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt...

+ Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm: Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt.... 
- Phòng tránh bị lạc, bắt cóc: Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.


	 *Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân 

- Thực hành trò chuyện trong giờ ăn trưa với trẻ về tác hại của việc cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc...

*Hoạt động chơi

+ Giờ đón, trả trẻ

-Trò chuyện với trẻ về sự nguy hiểm khi tự ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo
	

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức.

	a. Khám phá khoa học.

	24
	- Trẻ phân loại các đồ dùng, đồ chơi theo một hoặc hai dấu hiệu.


	- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu.

- So sánh sự  khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng đồ chơi

- Đặc điểm công dụng cách sử dụng đồ dùng đồ chơi

- Bảo vệ những đồ dùng của cá nhân, tôn trọng đồ dùng của người khác 

	*Hoạt động học KPKH

- Trò chuyện về đồ dùng đồ chơi của lớp 

TCTV: Đồ dùng, đồ chơi

*Hoạt động chơi
+ Chơi trong giờ đón trẻ

Trẻ thực hành cất giữ đồ dùng cá nhân vào đúng tủ, tôn trọng đồ của bạn không tự mở tủ, lấy đồ của bạn

+ Chơi ngoài trời, chơi góc: Trẻ thực hành gọi tên, nêu đặc điểm, công dụng của đồ dùng, đồ chơi ở các góc chơi, trên sân trường. 
+ So sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng, đồ chơi và sự đa dạng của chúng. Phân loại chúng theo 1-2 dấu hiệu 

+ Chơi chiều

-Thẻ EL 3: Cái gì trong hộp
	

	27
	- Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
	
	
	

	b. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán.

	29
	- Trẻ quan tâm đến chữ số, số lượng trong phạm vi 1,2
	- Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 1,2


	* HĐH: LQVT

+ Củng cố số lượng 1. Nhận biết chữ số 1 

+ Củng cố số lượng 2, nhận biết chữ số 2, số thứ tự trong phạm vi 2
*Hoạt động chơi

+ Chơi góc
Góc thư viện: Chơi với các hình học, lô tô, phấn, hột hạt...( Đếm, vẽ, xếp số 1,2) 

+ Chơi tự do buổi chiều: Đếm đồ dùng đồ chơi trong lớp trong phạm vi 2.
+ Chơi ngoài trời đếm số lượng đồ chơi
	

	30
	- Trẻ sử dụng các số từ 1-2 để chỉ số lượng
	
	
	

	31
	-  Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 1,2


	
	
	 

	36
	-  Nhận ra qui tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại.
	- Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi.


	HĐH: LQVT

+ Xếp tương úng 1-1, ghép đôi

+ Hoạt động chơi

- Chơi trong góc chơi thư viện 
	

	c. Khám phá xã hội.

	45
	- Trẻ nói tên và địa chỉ của trường, lớp khi được hỏi, trò chuyện 
	- Tên lớp, tên trường

- Tên và công việc của cô giáo và các cô bác ở trường...

- Tên cô giáo, công việc cô giáo chăm sóc các con ăn, cho con ngủ, dạy con học bài...

- Tên công việc cô cấp dưỡng, chú bảo vệ, cô y tế...

· - Những thiên tai thường xảy ra ở khu vực trường. Cách phòng chống: Mưa đá, gió lốc xoáy…
	*Hoạt động chơi

+ Chơi trong giờ đón, trả trẻ

- Trò chuyện với trẻ về tên lớp, tên trường, tên công việc của cô giáo và các cô bác công nhân viên trong trường

TCTV: Cấp dưỡng, bảo vệ, y sĩ

+ Chơi  góc:

Trẻ thực hành đóng vai cô giáo, cô nấu ăn, bác sỹ...
+ Chơi chiều

- Xem vi deo thiên tai xảy ra trong trường

- Thực hành: Bé ứng phó với một số hiện tượng thiên nhiên
	

	47
	- Trẻ nói tên, một số công việc của cô giáo và các cô bác trong trường khi được hỏi, trò chuyện 
	
	
	

	49
	-Trẻ kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội: 

Ngày Quốc khánh 2/9, ngày khai giảng năm học mới 5/9
	- Các HĐ chào mừng ngày quốc khánh 2/9.

- Ý nghĩa ngày quốc khánh 2/9, ngày khai trường.

- Các hoạt động của ngày khai giảng năm học mới ngày 5/9

- Đặc điểm nổi bật của ngày hội đến trường, ví dụ nói: Vào ngày này trẻ được bố mẹ mua cho quần áo mới, đến trường được gặp thầy cô và bạn bè, được vui chơi, biểu diễn văn nghệ..
	+HĐH: KPKH 

+ Trải nghiệm về tết trung thu

* HĐ chơi

+ Chơi trong giờ đón trả trẻ

- Trẻ xem video, quan sát hình ảnh các hoạt động và trò 

chuyện về lễ kỷ niệm 81 năm "Ngày quốc khánh (ngày 2/9) cả khu phố em treo cờ, bố mẹ được nghỉ làm...".

- Trẻ tham gia các hoạt động trong ngày khai giảng năm học mới trực tiếp và trực tuyến tại trường ngày 5/9


	

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	a. Nghe hiểu lời nói.

	53
	- Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát: đồ dùng, đồ chơi 
	Hiểu nghĩa từ khái quát: đồ dùng: đồ chơi, Đồ dùng để ăn, đồ dùng để mặc…
	* Hoạt động chơi
+ Chơi trong giờ đón-trả trẻ: Trò chơi tìm đồ dùng đồ chơi theo chất liệu; Phân loại đồ dùng đồ chơi….
+ Chơi góc  

- TV: Xem tranh ảnh về trường, lớp mầm non, gọi tên đồ dùng đồ chơi 
	

	54
	- Trẻ lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.


	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức  khi giao tiếp với người đối diện.

- Nghe hiểu nội dung truyện kể: Truyện: Món quà của cô giáo.
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, phù hợp với độ tuổi gần gũi với trẻ


	* Trò chuyện hàng ngày
- Giao tiếp với cô, với bạn
Trò chuyện trẻ nói về nhu cầu, sở thích của trẻ bằng những câu đơn, câu mở rộng, câu phức

* Hoạt động học

+ Truyện: Món quà của cô giáo.
+ Thơ: Trăng sáng
TCTV: Hồi hộp, nhẹ  nhàng...

+ Chơi chiều
-Trẻ nghe các bài hát (Cô giáo, Vui đến trường…, bài thơ (tình bạn, bé tới trường), ca dao, đồng dao (Bập bênh), tục ngữ, câu đố, phù hợp với độ tuổi ...
	

	b. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày.

	59
	- Trẻ đọc thuộc bài thơ, đồng dao trong chủ đề trường mầm non
	- Đọc thơ, đồng dao.

+ Đọc thơ Giờ chơi của bé

+ Đọc đồng dao: nu na nu nống. Dung dăng dung dẻ...
	* Hoạt động học

Thơ :  Giờ chơi của bé

TCTV:Bác sĩ, mua sắm, học sinh…

* Hoạt động chơi

+ Chơi chiều: Đọc đồng dao: nu na nu nống. Dung dăng dung dẻ, bập bênh...
TCTV: Nu na nu nống 
	

	62
	-Trẻ sử dụng các từ như mời cô, mời bạn, cảm ơn, xin lỗi trong giao tiếp.
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép với các cô giáo, người lớn tuổi và các bạn
	 * Hoạt động chơi

- Rèn kĩ năng chào hỏi, sử dụng lời nói cảm ơn khi được cô giáo, các bạn giúp đỡ, xin lỗi khi làm chưa đúng

* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
- Trẻ mời cô mời bạn trước khi ăn. 
	

	c. Làm quen với việc đọc viết.

	66
	- Trẻ nhận ra ký hiệu thông thường như nhà vệ sinh, cấm hút thuốc, cấm lửa, bể nước, điện, các bảng tuyên truyền, nơi nguy hiểm….


	- Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh trai, vệ sinh gái,
- Bảng tuyên truyền lễ giáo…; Nơi nguy hiểm: như Tường bao xung quanh trường, bể nước...
	* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân

- Trẻ thực hành nhận biết nhà vệ sinh trai, vệ sinh gái; thùng rác

* Hoạt động chơi
+ Dạo chơi trong trường trò chuyện, quan sát, nhận biết những nơi nguy hiểm: Tường bao xung quanh trường, bể nước...

- Xem hình ảnh các bảng tuyên truyền lễ giáo…
	

	67
	- Trẻ sử dụng kí hiệu để “viết”: tên , làm vé tàu, thiệp chúc mừng,..
	- Nhận dạng chữ cái o, ô, ơ

- Tập tô, tập đồ các nét chữ.
	* Hoạt động chơi 

- Góc TV: đọc chữ cái o,ô, ơ
- Sử dụng vở chữ cái
	

	4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội.

	78
	- Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp: Sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định
	- Một số quy định ở lớp, sau khi chơi cất cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định; trật tự khi ăn, khi ngủ không làm ồn... 

	* Hoạt động chơi

+Trong giờ chơi góc: Trẻ thực hành chơi xong cất cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.
 * Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: Trật tự khi ăn, khi ngủ không làm ồn, ăn xong để bát vào rổ, ngủ dạy biết gấp chăn gố gọn gàng
	

	82
	- Trẻ biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật ...).
	- Quan tâm giúp đỡ bạn trong khi chơi


	* HĐ chơi góc
-PV: Cô giáo, bán hàng, Các cô bác cấp dưỡng...

- XD: Xây trường, lớp mầm non, đường đi...
- TV: Xem tranh ảnh về trường, lớp mầm non, chơi lô tô, hột hạt, số, hình học...

- NT: Múa hát, tô màu, vẽ tranh về trường, lớp mầm non, đồ dùng đồ chơi...làm đồ chơi từ nguyên liệu...

- TN: Chăm sóc cây, lau lá, tưới nước…
	

	85
	- Trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.
	- Bảo vệ môi trường, cảnh quan của nhà trường. ( không vứt rác bừa bãi, …).

- Tiết kiệm nước không để tràn nước khi rửa tay. 

- Sử dụng đồ chơi, đồ dùng, điện, nước của nhà trường tiết kiệm, tái sử dụng phế liệu làm đồ chơi, đồ dùng…


	* Hoạt động chơi
- Thực hành bỏ rác đúng nơi quy định
* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
Thực hành: Vặn nước vừa phải khi rửa tay. Tắt vòi nước khi rửa tay xong....

- Tắt điện, quạt khi không dùng, hoặc ra khỏi phòng, lớp
*  HĐ LĐ

- Thực hành thu gom nguyên liệu , phế liệu cho cô giáo làm đồ dùng. 
	

	86
	- Trẻ không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	
	
	

	5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	87
	- Trẻ vui sướng, vỗ tay, làm động tác  thể hiện các bài hát trong chủ đề Trường mầm non
	- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe các âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc về trường, lớp của trẻ: Bàn tay cô giáo; Ngày đầu tiên đi học

-  Nghe và nhận ra các loại nhạc: khèn, nhảy sạp của địa phương. 

- Nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe và kể câu truyện về chủ đề trường mầm non như Món quà của cô giáo; Nghe lời cô giáo; …

	* Hoạt động học

+ Nghe hát:  
- Bàn tay cô giáo

- Trường mẫu giáo yêu thương.
* Hoạt động chơi

-  Hát Múa vui
* Hoạt động chơi
-Góc âm nhạc: Nghe và Sử dụng các dụng cụ âm nhạc khèn,... nhảy sạp.
- Góc thư viện: đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ

-Trong giờ đón trả trẻ: Cho trẻ nghe, hát các bài hát trường mầm non: 
Bàn tay cô giáo, Vui đến trường...
- Cho trẻ nghe đọc truyện, thơ, ca dao, tục ngữ,... về chủ đề: Nghe lời cô giáo; Trăng sáng…
	

	88
	- Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc.

Thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe và kể câu truyện về chủ đề trường mầm non
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	- Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ các bài hát trong chủ đề trường mầm non
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non; Vui đến trường ; 

-Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp: phách tre, gáo dừa, ống tre, soong loan,...


	* Hoạt động học Âm nhạc
+ Dạy hát (Vận động)

- Cô giáo

- Vui đến trường
* Hoạt động chơi
- Góc nghệ thuật: Tự chọn dụng cụ âm nhạc: phách tre, soong loan,...để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát 
* TCM: Đi theo tiếng nhạc
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	- Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (gõ đệm theo nhịp, múa ).
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	-Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm.

- Lựa chọn sử dụng, nguyên vật liệu tự nhiên gần gũi với địa phương: Rơm, tre, sỏi, hột hạt, lá cây, vật liệu tái chế... để tạo ra sản phẩm theo ý thích
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	Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	-Sử dụng các kĩ năng nặn: Xoay tròn, lăn dọc, ấn bẹt, làm lõm, uốn cong...

- Sử dụng các kĩ năng Vẽ: Vẽ nét thẳng, nét xiên, nét ngang, nét cong tròn: Vẽ đồ dùng đồ chơi bé thích

- Tô màu lớp học của bé

-  Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét.
	* Hoạt động học
+ Tạo hình
- Tô màu trường mầm non

- Làm đèn lồng( EDP)
* Hoạt động chơi góc 
- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, nặn đồ dùng, đồ chơi...

- Chơi chiều
- Tô màu trường mầm non

- Nặn theo ý thích
- Sử dụng vở tạo hình.
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	Trẻ vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
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